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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở:  

- Công ty TNHH SD 

- Địa chỉ văn phòng: Khu phố 3, Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Nguyễn Văn Dũng, 
Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 02733854480; Fax: 02733854479; E-mail: 
vp04@sdwoodentoy.com. 

- Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp số 1200384637 đăng ký lần đầu ngày 02/4/1999, 
đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 19/5/2022. 

2. Tên cơ sở:  

- Nhà máy sản xuất đồ chơi cho trẻ em và đồ gia dụng bằng gỗ SD 

- Địa điểm cơ sở: Khu phố 3, Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang, với tứ cận tiếp giáp như sau: 

+ Phía Đông một giáp với Kênh Nam Vang,  

+ Phía Tây giáp với đất vườn của hộ dân 

+ Phía Nam giáp với đất vườn của hộ dân 

+ Phía Bắc giáp với đường đi công cộng 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 
1958/TD-PCCC ngày 07/6/2022 của Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an 
tỉnh Tiền Giang. 

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 5556/GXN-UBND 
ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho 

- Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 219/GP-UBND ngày 
21/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 281/GP-UBND ngày 
21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 
tư công): Cơ sở Nhóm C, có tổng vốn đầu tư 13,33 tỷ đồng; tổng diện tích đất sử 
dụng 19.505,2m2. 
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3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

Sản xuất các mặt hàng bằng gỗ công suất 650m3 thành phẩm/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Quy trình sản xuất đồ chơi bằng gỗ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 1.Sơ đồ quy trình sản xuất đồ chơi gỗ 

 Thuyết minh quy trình: Gỗ nguyên liệu thô được sơ chế qua khâu cưa, cắt, 
bào, ghép gỗ, tạo hình sản phẩm, mài láng. Sau đó được tinh chế qua khâu làm 
nhẵn bề mặt, chà trám và sơn màu, sơn bóng, in lụa cho sản phẩm. Cuối cùng 
lắp ráp và bao bì thành phẩm. 

   

Keo PVAC 

Gỗ đã sơ chế 

Ghép gỗ 

Sơ chế sản phẩm 

(cưa, cắt, bào) 

Tạo hình sản phẩm 

(khoan tiện, phay, 

Làm nhẵn bề mặt 

Sơn 

Lắp ráp  

Đóng gói  

Thành phẩm 

Chất thải rắn, bụi  

Chất thải rắn, bụi  

Mùi, hơi dung 

môi, nước thải 
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 Quy trình sấy sơ chế gỗ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 2. Sơ đồ quy trình sơ chế gỗ 

 Thuyết minh quy trình 

+ Gỗ dạng tròn (lóng tròn) được đưa vào xưởng cưa và sắp xếp theo từng 
loại cây. Gỗ tròn sẽ được xẻ thành phách theo quy cách đi tuần tự từ máy cưa 
CD, máy cưa dọc, máy cưa cắt ngang. Gỗ cưa xong theo quy cách sẽ được xếp 
vào lồng có đánh số, số lượng thanh theo từng kích thước. Gỗ khi xuất khỏi 
xưởng cưa sẽ được đưa vào xưởng sấy để thực hiện công đoạn đầu tiên là luộc 
gỗ. Nước bồn luộc được gia nhiệt từ hơi bão hòa và hơi nước hoàn lưu sau sấy. 
Thời gian chuẩn bị nước luộc khoảng 2 giờ/bồn.  

+ Gỗ sau khi luộc xong sẽ được để ráo nước tự nhiên (trong lồng luộc 
khoảng 5 giờ (có thể 24 giờ), sau đó sẽ đưa vào bồn hút chân không. Sau khi 
đóng nắp bồn hút và kiểm tra tất cả các vale, bắt đầu tiến hành công đoạn hút 
chân không trong bồn hút bằng bơm hút.. 

+ Gỗ sau khi được hút chân không sẽ được xếp trên pallet theo thứ tự số 
lồng để chuẩn bị đưa vào phòng sấy bằng xe nâng. Gỗ được sấy theo phương 
pháp đối lưu có tuần hoàn không khí được gia nhiệt. Phòng sấy sử dụng hơi 
nước bão hòa để gia nhiệt cho gỗ. Nhiệt độ phòng sấy từ 70 – 75oC. Thời gian 
gỗ cần sấy giao động từ 7-14 ngày tùy theo loại gỗ, kích thước, số lượng gỗ 
được sấy. Sau khi sấy gỗ phải đạt được độ ẩm từ 10 – 12%. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở: 

Sản phẩm đầu ra: Sản xuất các mặt hàng bằng gỗ công suất 650m3 thành 
phẩm/năm. 

Chất thải rắn, khí 

thải 

Gỗ tròn Cưa xẻ thành 

gỗ phách 

Luộc gỗ 

Thành phẩm Sấy  Đưa gỗ vào 

bồn hút chân 

Nước thải 

Lò hơi  

Lò hơi  

Hơi nước nóng 

Hơi nước nóng 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử 
dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở: 

4.1. Nhu cầu nguyên liệu: 

Nguyên liệu sử dụng tại cơ sở được thống kê ở Bảng sau: 

TT Loại nguyên liệu Đơn vị Lượng sử dụng/năm 

1 Gỗ m3 1.475 

2 Dung môi (Butyl acetate, 
metanol) 

Kg 18.000 

3 Sơn (gốc nước, gốc dầu) Kg 14.500 

4 Keo ghép gỗ Kg 3.620 

5 Nguyên phụ liệu khác Kg 5.000 

4.2. Điện năng: 

Cơ sở sử dụng điện ước tính khoảng 900.000kWh/năm được cung cấp từ 
lưới điện Quốc gia do Điện lực Mỹ Tho cung cấp và điện cung cấp từ hệ thống  
điện sử dụng năng lượng mặt trời đã lắp đặt tại Công ty. 

4.3. Hóa chất: 

Hóa chất sử dụng cho quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: 

- Chlorine: 15kg/tháng. 

- PAC: 300kg/tháng. 

- Polymer: 5kg/tháng. 

- NaOH: 25kg/tháng. 

4.4. Nhu cầu và nguồn cung cấp nước 

- Nước cấp sinh hoạt 

+ Tổng lượng công nhân viên tối đa 400 người. 

+ Một nhân viên sử dụng khoảng 45 lít nước/người cho nhu cầu sinh hoạt 
(Theo TCXDVN 33/2006: cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu 
chuẩn thiết kế, Bộ xây dựng, 03/2006). Như vậy, có thể tính được lượng nước 
dùng cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân viên: Lượng nước dùng cho nhu cầu 
sinh hoạt tối đa QCSHTĐ = 400 người x 45 (lít/người) = 18 m3/ngày. 

Cơ sở phục vụ ăn uống cho công nhân tại nhà ăn bằng suất ăn công nghiệp. 
Cơ sở không có bếp nấu nên không có nhu cầu nước để phục vụ chế biến thức 
ăn cho công nhân.  
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- Nhu cầu nước cấp phục vụ sản xuất:  

 + Lượng nước phục vụ sản xuất từ công đoạn luộc gỗ: Cần phải cấp nước 
3 lần/ngày lưu lượng nước thay đổi mỗi lần Q= 2 m3/lần.  

Qclg = 3 lần x 2 m3/lần = 6 m3/ngày . 

+ Lượng nước phục vụ cho xử lý khí lò hơi: Với kích thước bể chứa nước 
hấp thụ là 2 m3, định kỳ vận hành lò hơi 4giờ sẽ tiến hành cấp nước mới, trong 
một ngày làm việc 8 giờ/ngày sẽ tiến hành thay 02 lần. Như vậy nước cấp cho 
việc xử lý khí thải lò hơi khoảng. 

Qcklh = 4 m3/ngày. 

+ Lương nước phục vụ cho xử lý khí quá trình sơn: Nhà máy bố trí 6 bồn 
chứa nước mỗi bồn có thể tích 1 m3, mỗi ngày cấp một lần.  

Qcrs = 6 m3/ngày 

+ Lượng nước cung cấp cho lò hơi: Công suất lò hơi của cơ sở là 1.000 
kg/giờ có nghĩa là trong một giờ lò hơi có thể hóa hơi một khối lượng là 1.000kg 
tương đương khoảng 1 m3  tới một áp suất nhất định nào đó. Vậy với thời gian 
làm việc là 8giờ/ngày và cơ sở sử dụng 1 lò hơi thì lượng nước cấp cho lò hơi có 
thể được tính như sau:  

Qclh =1 m3/giờ  x 1 x 8 giờ/ngày = 8 m3/ngày. 

+ Nước tưới mặt đường: Dựa vào tiêu chuẩn nước tưới mặt đường bằng 
phương pháp thủ công với mặt đường đã hoàn thiện (theo TCXDVN 33: 2006, 
Bảng 3.3, tiêu chuẩn cho một lần tưới từ 0.4 – 0.5 lít/m2, chọn tính toán là 0,5 
lít/m2).Với tổng diện tích đường giao thông nội bộ là 3.684,7m2, hiện tại khoảng 
1 ngày tưới một lần thì lượng nước cần cung cấp là Qtđ = 0.45lít/m2/lần tưới * 
3.684.7m2 = 1.842.35lít/lần, vào khoảng.  

Qctđ = 2m3/ngày. 

+ Nước làm mát mái nhà xưởng: Qclm = 2m3 (thực tế ). 

Tổng lượng nước cấp tối đa nhà máy sử dụng trong một ngày là: QCNCTĐ 
= QCSHTĐ+ Qclg+ Qcklh + Qcrs + Qclh + Qctđ + Qctđ = 18 + 6 + 4 + 6 + 8 + 2+2  = 
46 m3/ngày tương đương 1380 m3/tháng. 

Nguồn cung cấp nước: Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang và hệ 
thống nước ngầm của công ty 
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5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

Các hạng mục công trình chính của cơ sở 

Bảng 1. 1. Các hạng mục công trình chính 

Stt Hạng mục Diện tích (m2) 

1 Nhà điều hành 426,5 

2 Xưởng sản xuất 3.820 

3 Xưởng sấy gỗ 1.498,9 

4 Kho gỗ - ván 576 

5 Kho thành phẩm bao bì 972 

6 Nhà ăn 461 

7 Nhà xe văn phòng 108 

8 Nhà xe nhân viên 268,8 

9 Nhà bảo vệ 14,8 

 Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường: 

- Thu gom và thoát nước mưa: Nước mưa chảy tràn trên trần được thu gom 
bằng máng thu gom về hệ thống cống và hố thu gom bằng bê tông cốt thép, cống 
thoát nước mưa có đường kính 600mm, hố thu gom có kích thước 
800mmx800mmx800mm và đường ống thoát nước mưa của nhà máy sau đó 
được thoát ra Kênh Nam Vang. 

- Thu gom và thoát nước thải: 

+ Nước thải phát sinh từ 2 nhà vệ sinh (nhà vệ sinh khu văn phòng, nhà vệ 
sinh nhà ăn) của nhà máy được xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại kích thước 9 m3 
sau đó được dẫn về hố thu gom nước sản xuất của hệ thống xử lý nước thải tập 
trung bằng ống nhựa PVC đường kính 114mm. 

+ Nước thải phát sinh từ quá trình xử lý khí khu sơn được xử lý sơ bộ để 
loại bỏ cặn và rác trước khi thu gom về hố thu gom nước thải sản xuất của hệ 
thống xử lý nước thải tập trung bằng ống PVC đường kính 114. 

+ Nước thải của quá trình luộc gỗ và xử lý khí lò hơi sau khi qua bể lắng 
được cho tự chảy về hố thu gom nước thải sản xuất của hệ thống xử lý nước thải 
tập trung bằng ống nhựa PVC đường kính 60mm chiều dài 30m 
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- Xử lý nước thải: Toàn bộ nước thải phát sinh từ cơ sở được thu gom về hệ 
thống xử lý nước thải tập trung để xử lý. 

- Khu lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt phát 
sinh tại cơ sở được thu gom và lưu chứa vào thùng rác nhựa 250 lít (04 thùng), 
sau đó, tập trung về khu vực chứa rác sinh hoạt khoảng 96m2 và hợp đồng với 
đơn vị chức năng thu gom xử lý theo quy định. 

- Khu lưu giữ, xử lý chất thải rắn sản xuất: Chất thải rắn sản xuất phát sinh 
tại cơ sở được thu gom về kho chứa (kho chứa vụn gỗ diện tích 32m2, kho chứa 
mùn cưa, dăm bào diện tích 50m2, kho chứa phế liệu sắt thép 60m2) và định kỳ 
bán phế liệu. 

- Khu lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại được thu gom và 
lưu chứa tại khu chứa CTNH có diện tích 24m2. Định kỳ 6 tháng/lần sẽ có đơn 
vị chức năng đến thu gom xử lý. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 
quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Cơ sở phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 
phân vùng môi trường. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước kênh Nam Vang, 
đối với nguồn nước thải sau xử lý của Cơ sở, chúng tôi thực hiện bằng phương 
pháp đánh giá gián tiếp theo công thức: Ltn = (Ltd – Lnn – Ltt) x Fs + NPtd 

Ltn: khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô 
nhiễm (kg/ngày) 

Ltd: tải lượng tối đa của từng thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn 
sông (kg/ngày) 

Lnn: tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của 
đoạn sông (kg/ngày) 

Ltt: tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải (kg/ngày) 

Fs: Hệ số an toàn, từ 0,7 – 0,9, chọn Fs bằng 0,8 để tính toán 

NPtd: tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến 
đổi xảy ra trong đoạn sông (kg/ngày), phụ thuộc vào từng chất ô nhiễm và có thể 
chọn giá trị bằng 0 đối với chất ô nhiễm có phản ứng làm giảm chất ô nhiễm 
này. 

Cơ sở lựa chọn thông số đánh giá:  

- Các thông số để tính toán tải lượng tối đa chất ô nhiễm của nguồn nước 
tiếp nhận được lấy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt QCVN 08-
MT:2015/BTNMT.  

- Các thông số để tính toán tải lượng của chất ô nhiễm đưa vào nguồn 
nước tiếp nhận được lấy theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công 
nghiệp QCVN 40: 2011/BTNMT.  

- Các thông số lựa chọn để đánh giá gồm: BOD5, COD, TSS. 

- Đoạn sông đánh giá: Đoạn kênh Nam Vang chạy qua cơ sở 

Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt: 

Ltđ = Cqc × Qs × 86,4 

Trong đó: 
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Ltđ (kg/ngày): tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt 

Qs (m
3/s): lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất ở đoạn sông cần đánh 

giá trước khi tiếp nhận nước thải, 3,25m3/s;  

Cqc (mg/l): giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước quy chuẩn chất 
lượng nước mặt ứng với mục sử dụng của đoạn sông đang đánh giá, QCVN 08-
MT:2015/BTNMT, cột B1; 

86,4: hệ số chuyển đổi đơn vị từ (m3/s)*(mg/l) sang (kg/ngày). 

Tải lượng của thông số chất lượng nước mặt hiện có trong nguồn nước 

Lnn = Qs * Cnn * 86,4 

Trong đó: 

Lnn (kg/ngày): tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong 
nguồn nước 

Qs (m
3/s): lưu lượng dòng chảy ở đoạn sông cần đánh giá, 3,25m3/s; 

Cnn (mg/l): kết quả phân tích chất lượng nước mặt 

Tổng tải lượng thông số ô nhiễm trong nguồn thải 

Ltt = Lt + Ld + Ln 

Trong đó: 

- Ltt (kg/ngày): tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải 

- Ld (kg/ngày): Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải diện, bằng 0 do 
đoạn sông đánh giá không có nguồn thải diện. 

- Ln (kg/ngày): Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải tự nhiên, bằng 0 do 
đoạn sông đánh giá không có nguồn thải tự nhiên thải vào. 

- Lt (kg/ngày): Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải điểm 

Lt = Ct x Qt x 86,4 

Qt (m
3/s): lưu lượng nước thải lớn nhất của nguồn thải điểm 

Ct (mg/l): kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước xả vào 
đoạn sộng 

86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

Đoạn Kênh Nam Vang chạy qua Cơ sở chỉ có nguồn thải của cơ sở thải 
vào: 

- Lưu lượng nước thải: 35m3/ngày đêm, 0,0041m3/s 

- Các thông số ô nhiễm chính có trong nước thải: COD: 27mg/l, BOD5: 
15mg/l, TSS: 40mg/l 
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Khả năng tiếp nhận nước thải của đoạn kênh Nam Vamg 

Bảng 2. 1. Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận, sức chịu tải 

Thông 
số 

Cqc 

(mg/l) 

Cnn 

(mg/l) 

Ct 

(mg/l) 

Qs 

(m3/s) 

Qt 

(m3/s) 

Ltd 

(kg/ngày) 

Lnn 

(kg/ngày) 

Ltt 

(kg/ngày) 
Fs 

Ltn 

(kg/ngày) 

BOD5 15 9 
15 

3,25 0,0041 

       
4.212,00  

     
2.527,20  5,31 

0,8 

     
1.343,59  

COD 30 17 
27        

8.424,00  
     

4.773,60  9,56 
     

2.912,67  

TSS 50 26 
40      

14.040,00  
     

7.300,80  14,17 
     

5.380,02  

Từ kết quả phân tích trên ta thấy giá trị Ltn của các thông số ô nhiễm đều 
đạt giá trị dương. Bên cạnh đó, chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý của cơ 
sở đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với Cmax=C×Kq×Kf với Kq=0,9, Kf = 1,2 - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Từ những nhận định trên cho thấy việc xả nước thải đã xử lý đạt quy chuẩn 
cho phép của cơ sở là phù hợp với khả năng tiếp nhận của nguồn nước. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Sơ đồ hệ thống thu gom, tiêu thoát nước mưa 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ minh họa thu gom, thoát nước mưa tại cơ sở 

- Mô tả: Nước mưa chảy tràn trên trần được thu gom bằng máng thu gom 
về hệ thống cống và hố thu gom bằng bê tông cốt thép, cống thoát nước mưa có 
đường kính 600mm, hố thu gom có kích thước 800mmx800mmx800mm và 
đường ống thoát nước mưa của nhà máy sau đó được thoát ra Kênh Nam Vang. 

- Hệ thống thoát nước mưa của nhà máy có khả năng tiêu thoát nước mưa 
tốt. 

(Mặt bằng hệ thống thu gom nước mưa được thể hiện ở phần phụ lục) 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

- Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải của nhà máy: 

 

Hình 3. 2. Sơ đồ minh họa thu gom, thoát nước thải tại cơ sở 

 Mô tả:  

Nước thải  nhà vệ 

sinh văn phòng 

Nước thải từ quá  
trình xử lý khí 

khu sơn 

Hầm tự hoại 

Bể tách rác 
Hệ thống xử lý 

nước thải 

Nước thải từ quá 

trình luộc gỗ + 

Xử lý khí lò hơi 

Kênh Nam Vang 

Hố thu 1m3 Bể lắng 4,5m3 

Nước thải  nhà vệ 

sinh nhà ăn 
Hầm tự hoại 

Nước mưa 
Máng  

thu gom 

Hệ thống cống 

thoát nước mưa 
Kênh NamVang 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở 
Nhà máy sản xuất đồ chơi cho trẻ em và đồ gia dụng bằng gỗ SD 

 Trang 12 
 

Nước thải phát sinh từ 2 nhà vệ sinh (nhà vệ sinh khu văn phòng, nhà vệ 
sinh nhà ăn) của nhà máy được xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại kích thước 9 m3 
sau đó được dẫn về hố thu gom nước sản xuất của hệ thống xử lý nước thải tập 
trung bằng ống nhựa PVC đường kính 114mm. 

Nước thải phát sinh từ quá trình xử lý khí khu sơn được xử lý sơ bộ để 
loại bỏ cặn và rác trước khi thu gom về hố thu gom nước thải sản xuất của hệ 
thống xử lý nước thải tập trung bằng ống PVC đường kính 114. 

Nước thải của quá trình luộc gỗ và xử lý khí lò hơi sau khi qua bể lăng 
được cho tự chảy về hố thu gom nước thải sản xuất của hệ thống xử lý nước thải 
tập trung bằng ống nhựa PVC đường kính 60mm chiều dài 30m 

(Mặt bằng hệ thống thu gom nước thải được thể hiện ở phần phụ lục) 

- Công trình thoát nước thải: Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý từ bể 
khử trùng theo đường ống PVC đường kính 60mm, dài khoảng 20 m sau đó 
đường kính thoát nước tăng dần đường kính 90 mm ống PVC khoàng 25 m vào 
cống thoát nước mưa có đường kính 600mm, hố thu gom có kích thước 
800mmx800mmx800mm và đường ống thoát nước mưa của nhà máy sau đó 
được thoát ra Kênh Nam Vang. 

- Điểm xả nước thải sau xử lý: Tại hố thu gom nước mưa trong khuôn 
viên cơ sở. 

1.3. Xử lý nước thải 

Nguồn phát sinh nước thải của cơ sở bao gồm nước thải sinh hoạt của công 
nhân viên khoảng 18m3/ngày.đêm (100% lưu lượng nước cấp) và nước thải công 
nghiệp khoảng 16m3/ngày.đêm (nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất (luộc 
gỗ) 6m3/ngày.đêm, nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi 4m3/ngày.đêm, xử 
lý khí thải khu sơn 6m3/ngày.đêm). 

Toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở đều được thu gom về 
hệ thống xử lý nước thải để xử lý. Cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải 
tập trung công suất 35m3/ngày.đêm với quy trình xử lý nước thải như sau: 
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Bể khử trùng 

Sân phơi bùn 2 

Nước thải sinh hoạt 

Xả thải 

Rác 
Thu 

Hóa chất 

clorine 

Bể lắng 2 Bùn  

Nước thải sản xuất 

Hố thu  Lưới lược rác  

Bể điều lưu 2 

Bồn phản ứng 1+2 

Bể lắng 1 
Xả cặn  

N
ư

ớ
c 

Hóa chất keo tụ 

Rác 

Bể bùn hoạt 

tính 4 ngăn 

Bể lắng cát +  

tách mỡ  

T
u

ần
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oà
n 

Sân phơi bùn 1 

Bể UASB 

Bể điều lưu 1  

T
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n 

nư
ớ

c 

Xả bùn  

Hóa chất pH 

T
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n 
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Hình 3. 3. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải của cơ sở 

Thuyết minh quy trình xử lý: 

Nước thải sản xuất tại công ty sẽ được xử lý sơ bộ trước khi gọp chung xử 
lý với nước thải sinh hoạt. Đầu tiên, nước thải sẽ được tách rác thô bằng lưới 
lược rác rồi cho tự chảy về bể điều lưu 2 để ổn định lưu lượng, nồng độ. Hóa 
chất điều chỉnh pH sẽ được bơm vào bể để điều chỉnh độ pH nằm trong khoảng 
5.5-7. Sau đó, nước thải được bơm lên bể phản ứng 1+2. Tại đây, hóa chất keo 
tụ và trợ lắng, khử màu được sử dụng để xử lý sơ bộ chất rắn lơ lửng có trong 
nước thải. Sau phản ứng nước thải được cho tự chảy về bể lắng 1. Tại đây cặn 
lắng được lắng xuống đáy do tỷ trộng lớn. Phần cặn này sẽ được định kỳ bơm về 
sâu phơi bùn 2. Phần nước trong phía trên sẽ cho tự chảy về bể UASB (Upflow 
anaerobic sludge blanket). Tại đây, nước thải sẽ được các vi sinh vật thiếu khí sử 
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dụng các chất ô nhiễm có trong nước thải để tại sinh khối vi sinh và phân giải 
chất ô nhiễm tạo thành khí sinh học thoát vào môi trường. Phần nước sau khi 
qua bể UASB sẽ tiếp tục được xử lý tại bể bùn hoạt tính 4 ngăn chung với nước 
thải sinh hoạt. 

Tương tự như nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt cũng được tách rác 
bằng lưới lược rác rồi cho tự chảy về bể lắng cát và tách mỡ để loại bỏ bớt các 
thành phần rắn có tỷ trọng lớn và mỡ trước khi cho tự chảy về bể điều lưu 1. Tại 
đây, nước thải được ổn định về lưu lượng và dưỡng chất trước khi được bơm lên 
bể bùn hoạt tính 4 ngăn có bổ sung giá thể vi sinh (ngăn thiếu khí 1, ngăn hiếu 
khí 1, ngăn thiếu khí 2, ngăn hiếu khí 2). Đây là loại bể có sự hoạt động của vi 
sinh vật hiếu khí lơ lửng, kết hợp với vi sinh vật lơ lửng có khả năng phân hủy 
chất hữu cơ với hiệu suất cao và tạo thành bông cặn giúp loại bỏ lượng chất ô 
nhiễm trong nước thải. Lượng bông cặn (sinh khối của vi sinh vật hay bùn) sẽ 
được lắng tại bể lắng. Phần cặn lắng này sẽ được định kỳ bơm hoàn lưu về bể 
bùn hoạt tính hoặc bơm thải bỏ về sân phơi bùn 1 khi bùn đã ổn định. Phần nước 
trong bên trên sẽ cho qua bể khử trùng trước khi thải ra môi trường tiếp nhận.  

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, kq=0,9, kf=1,2. 

 Các hạng mục công trình hệ thống xử lý nước thải 

Các hạng mục công trình hệ thống xử lý nước thải được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 3. 1. Các hạng mục công trình hệ thống xử lý nước thải 

STT 
HẠNG MỤC 
XÂY DỰNG 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

V 

(m3) 
CHỨC NĂNG/VẬT LIỆU 

1 Hố thu gom 1 1 1 1 1 
- Thu gom nước thải sinh hoạt 

- Vật liệu: bê tông cốt thép 

2 Hố thu gom 2 1 1 1 1 
- Thu gom nước thải sản xuất 

- Vật liệu: bê tông cốt thép 

3 Bể điều lưu 2  7,56 1,5 11 
- Ổn định lưu lượng và dưỡng 
chất nước thải sản xuất 

- Vật liệu: Bê tông cốt thép 

4 Bể lắng 1 1 1 4 4 
- Lắng cặn 

- Vật liệu: bê tông cốt thép 

5 Bể UASB 3 3 4 36 

- Xử lý yếm khí nước thải xử 
lý COD và BOD5 

- Vật liệu: Bê tông cốt thép 
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STT 
HẠNG MỤC 
XÂY DỰNG 

Dài 

(m) 

Rộng 

(m) 

Cao 

(m) 

V 

(m3) 
CHỨC NĂNG/VẬT LIỆU 

6 
Bể lắng cát + 
tách mỡ 

2,2 1,5 1,5 4,9 
- Lắng cặn thô, tách mỡ 

- Vật liệu: bêtông cốt thép 

7 Bể điều lưu 1 4,5 2,2 1,5 14,8 
- Điều hòa lưu lượng 

- Vật liệu: bêtông cốt thép 

8 
Bể bùn hoạt 
tính 4 ngăn 

5,2 3,6 2,8 43 

- Phân hủy chất hữu cơ, N,P 

- Xử lý BOD5, COD 

- Vật liệu: bêtông cốt thép 

9 Bể lắng 2 1,6 1,6 2,8 7 
- Lắng bùn; 

- Vật liệu: bêtông cốt thép 

10 Bể khử trùng 1,6 1,2 1 1,9 
- Diệt khuẩn 

- Vật liệu: tường gạch 

11 Sân phơi bùn 2 7,9 2,3 1 18 
- Chứa bùn lắng 1 

- Vật liệu: tường gạch  

12 Sân phơi bùn 1 4 2,3 1 9 
- Chứa bùn lắng 2 

- Vật liệu: tường gạch  

13 Nhà điều hành 3 3 2 - 

- Che mưa, nắng cho thiết bị 

- Vật liệu: tường gạch, mái 
tole, cửa sắt có cửa sổ thông 
gió 

 Danh mục máy móc, thiết bị lắp đặt tại công trình hệ thống xử lý 
nước thải 

Danh mục máy móc, thiết bị được lắp đặt tại HTXLNT được liệt kê tại 
bảng sau: 

Bảng 3. 2. Danh mục máy móc, thiết bị được lắp đặt tại HTXLNT 

STT 
HẠNG MỤC, 

 THIẾT BỊ 
ĐẶC TÍNH ĐV 

SỐ 
LƯỢNG 

1 HỐ THU GOM 1x1x1m Hố 1 
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STT 
HẠNG MỤC, 

 THIẾT BỊ 
ĐẶC TÍNH ĐV 

SỐ 
LƯỢNG 

1.1 
Lưới lọc rác tinh (kích thước lỗ lọc 
4mm) 

1.2x1m cái 1 

2 BỂ ĐIỀU LƯU 1 14.8 m3 Bể 1 

2.1 Bơm nước thải    

 Loại bơm: 
Bơm chịu ăn 

mòn 
cái 2 

 Lưu lượng: 5-7 m3 /h  

 Cột áp: 3-6 m  

 Cống suất motơ: 1/3 HP  

 Điện áp: 220 V  

 Nhà sản xuất: Đài Loan   

3 BỒN PHẢN ỨNG + TẠO BÔNG 0.5m3 cái 2 

3.1 Bơm định lượng hóa chất keo tụ    

 Loại bơm: Hóa chất cái 1 

 Lưu lượng: 30 l/h  

 Cống suất motơ: 45 w  

 Điện áp: 220 V  

 Nhà sản xuất: Mỹ   

 Bệ đỡ bồn phản ứng + tạo bông 2x1.5x1.5 hệ 1 

3.2 Bơm định lượng hóa chất chỉnh pH    

 Loại bơm: Hóa chất cái 1 

 Lưu lượng: 30 l/h  

 Cống suất motơ: 45 w  
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STT 
HẠNG MỤC, 

 THIẾT BỊ 
ĐẶC TÍNH ĐV 

SỐ 
LƯỢNG 

 Điện áp: 220 V  

 Nhà sản xuất: Mỹ   

3.3 Bơm định lượng hóa chất khử màu    

 Loại bơm: Hóa chất cái 1 

 Lưu lượng: 30 l/h  

 Cống suất motơ: 45 w  

 Điện áp: 220 V  

 Nhà sản xuất: Mỹ   

3.4 Bơm định lượng hóa chất tạo bông    

 Loại bơm: Hóa chất cái 1 

 Lưu lượng: 30 l/h  

 Cống suất motơ: 45 w  

 Điện áp: 220 V  

 Nhà sản xuất: Mỹ   

3.5 Đĩa thổi khí khuấy trộn Đài Loan cái 2 

4 BỂ LẮNG 1 1x1x3m Bể 1 

4.1 Bơm bùn  cái 1 

 Loại bơm: 
Bơm chịu ăn 

mòn 
  

 Lưu lượng: 5-7 m3 /h  

 Cột áp: 3-6 m  

 Cống suất motơ: 1/3 Hp  
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STT 
HẠNG MỤC, 

 THIẾT BỊ 
ĐẶC TÍNH ĐV 

SỐ 
LƯỢNG 

 Điện áp: 220 V  

 Nhà sản xuất: Đài Loan   

4.2 Ống phân phối nước trung tâm Nhựa PVC cái 1 

4 BỂ UASB 2,5x2,5x4m Bể 1 

4.1 
Hệ thu nước 

và thu khí 
composite bộ 1 

 
Vi sinh yếm khí 

đặc chủng 
Nam Phát lít 400 

1 BỂ LẮNG CÁT + TÁCH MỠ 2.2x1.5x1.5m Hố  

1.1 
Lưới lọc rác tinh (kích thước lỗ lọc 
4mm) 

2.2x1.5m cái 1 

2 BỂ ĐIỀU LƯU 2 11m3 Bể 1 

2.1 Bơm nước thải    

 Loại bơm: Bơm chim cái 2 

 Lưu lượng: 5-7 m3 /h  

 Cột áp: 3-6 m  

 Cống suất motơ: 1/3 HP  

 Điện áp: 220 V  

 Nhà sản xuất: Đài Loan   

3.3 Đĩa thổi khí khuấy trộn Đài Loan cái 2 

5 BỂ BÙN HOẠT TÍNH 4 NGĂN 4.4x3.6x2.8m Bể 1 

5.1 Máy thổi khí  Cái 2 
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STT 
HẠNG MỤC, 

 THIẾT BỊ 
ĐẶC TÍNH ĐV 

SỐ 
LƯỢNG 

 Lưu lượng: 1,2 m3/phút  

 Cột áp: 3 m  

 Cống suất motơ: 2 Hp  

 Điện áp: 380/220 V  

 Nhà sản xuất: Japan   

5.2 Đĩa thổi khí Đài Loan Cái 24 

5.3 Giá thể vi sinh dạng cầu Việt Nam m3 10 

 Vi sinh đặc chủng hiếu khí Nam Phát lit 400 

6 BỂ LẮNG 2 1.6x1.6x2.8m Bể 1 

6.1 Bơm bùn  cái 1 

 Loại bơm: Bơm chìm   

 Lưu lượng: 5-7 m3 /h  

 Cột áp: 3-6 m  

 Cống suất motơ: 1/3 Hp  

 Điện áp: 380/220 V  

 Nhà sản xuất: Đài Loan   

6.2 Ống phân phối nước trung tâm Nhựa PVC cái 1 

7 BỂ KHỬ TRÙNG 1.6x1.2x1m Bể  

 Bơm định lượng Clorine    

 Loại bơm: Hóa chất cái 1 

 Lưu lượng: 30 l/h  

 Cống suất motơ: 0,25 kw  
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STT 
HẠNG MỤC, 

 THIẾT BỊ 
ĐẶC TÍNH ĐV 

SỐ 
LƯỢNG 

 Điện áp: 220 V  

 Nhà sản xuất: Mỹ   

8 SÂN PHƠI BÙN 12.2x2.3x1 sân 1 

9 NHÀ ĐIỀU HÀNH 3x3x2 cái 1 

10 BỒN CHỨA HÓA CHẤT KEO TỤ 0.3 m3 cái 5 

11 HỆ THỐNG ĐIỆN 

Tủ điện, 
 đường dây, 
contactor, 
relay, đầu 

cos,… 

Bộ 1 

12 HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG 
Ống nhựa 

PVC, co, van, 
rắc co, van,… 

Bộ 1 

 Khối lượng hóa chất sử dụng: 

Khối lượng hóa chất sử dụng để vận hành HTXLNT bao gồm: 

- Chlorine: 15 kg/tháng. 

- PAC: 300 kg/tháng. 

- Polymer: 5kg/tháng. 

- NaOH: 25kg/tháng. 

 Định mức tiêu thụ điện: 

Định mức tiêu thụ điện của HTXLNT khoảng 50kWh/ngày. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

2.1. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi và khí thải từ phương tiện 
vận chuyển 

Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản 
phẩm được xem là dạng ô nhiễm phân tán dọc theo tuyến đường vận chuyển. Để 
ngăn ngừa và hạn chế khả năng phát tán bụi, khí thải ra môi trường không khí, 
Chủ cơ sở yêu cầu đơn vị chủ sở hữu phương tiện thực hiện các biện pháp như 
sau: 

- Kiểm tra định kỳ các phương tiện vận chuyển nhằm đảm bảo khí thải 
phát sinh an toàn về môi trường trong quá trình vận chuyển. 
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- Xe chở đúng tải trọng, phải được vệ sinh sạch sẽ tránh gây ảnh hưởng 
mùi trong lúc vận chuyển. 

- Kiểm soát và quản lý phương tiện ra vào khu vực cơ sở. 

2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải từ hoạt động sản 
xuất 

(1) Công trình xử lý bụi từ công đoạn bào, cưa, tiện, khoan CNC, trà trám, 
mài  

Để giảm thiểu lượng bụi phát sinh từ công đoạn công đoạn bào cưa, tiện, 
khoan CNC, trà trám, mài, Công ty đã lắp đặt 01 hệ thống để thu gom, xử lý bụi 
phát sinh tại công đoạn này. Sơ đồ quy trình xử lý như sau: 

 

Hình 3. 4. Sơ đồ hệ thống xử lý bụi 

Thuyết minh quy trình 

Dòng khí mang bụi từ các công đoạn của quá trình sản xuất được thu gom 
bằng hệ thống đường ống thu gom về thiết bị lọc túi vải thông qua quạt hút. 

Tại thiết bị lọc bụi túi vải bụi được tách ra khỏi dòng khí, bụi được giữ lại ở 
túi lọc, khí sạch được thoát ra bên ngoài không thông qua ống thải. Bụi được thu 
gom về kho chứa và định kỳ bán phế liệu. 

Bụi sau khi qua hệ thống xử lý đạt QCVN 19: 2009/BTNMT, cột B. 

Hệ thống xử lý của Công ty đã lắp đặt có công suất 100.000m3/giờ, với các 
thông số kỹ thuật chính như sau: 

Bảng 3. 3. Thông số kỹ thuật chính hệ thống xử lý bụi 

Tên thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

Số hệ thống 01 hệ thống Công suất 100.000m3/giờ 

Bụi  

Hệ thống thu gom 

Quạt hút 

Thiết bị lọc bụi túi vải 

Ống thải 

Bụi 

Thu gom bán phế liệu 
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Tên thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

Hệ thống 
thu gom 

01 hệ thống 

Vật liệu: Nhựa, tole mạ kẽmĐường kính: 
100mm, 120mm, 140mm, 150mm, 180mm, 
250mm, 280mm, 300mm, 320mm, 350mm, 
420mm, 560mm, 750mm, 800mm, 850mm. 

Quạt hút 05 cái 
01 cái 90kW, 02 cái 45kW, 01 cái 30kW, 01 cái 
33kW  

Thiết bị lọc 
bụi túi vải 

01 cái 
Kích thước tổng thể: (11,8x3,55x9)m 

Số túi vải lọc: 440 túi, ф200x3m 

Ống thải 01 cái 
Bằng tole mạ kẽm, hình hộp chữ nhật, kích 
thước 2,66mx 1,4m, cao 3m (tính từ thiết bị lọc 
túi vải) 

Các loại hóa chất, chất xúc tác sử dụng: Không 

Định mức tiêu hao điện năng: 1.600kWh/ngày. 

(2) Công trình xử lý hơi dung môi từ công đoạn sơn 

Để giảm thiểu lượng hơi dung môi phát sinh từ công đoạn sơn Công ty đã 
lắp đặt 01 hệ thống để thu gom, xử lý phát sinh tại công đoạn này. Sơ đồ quy trình 
xử lý như sau: 

 

Hình 3. 5. Sơ đồ hệ thống xử lý hơi dung môi từ công đoạn sơn 

 

Khu sơn gốc dầu 

Buồng phun nước 

Hệ thống thu gom 

Tháp than hoạt tính 

Quạt hút 

Khu sơn gốc nước 

Ống thải 

Buồng phun nước 

Hệ thống thu gom 
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Thuyết minh quy trình 

Hơi dung môi phát sinh tại công đoạn sơn được xử lý qua buồng phun nước 
rồi qua hệ thống thu gom đến tháp hấp phụ than hoạt tính (khu sơn gốc nước 
không qua tháp) rồi được quạt hút hút qua ống thải thải ra môi trường. 

Nguyên tắc hoạt động của tháp hấp phụ bằng than hoạt tính là quạt hút sẽ 
tạo áp suất âm để hút khí thải vào chụp hút theo đường ống đến tháp hấp phụ. 
Sau khi qua chụp hút, hơi dung môi sẽ được tiếp xúc với lớp vật liệu hấp phụ.  

Thông qua cấu trúc bề mặt với các lỗ chân lông bẫy khí và hấp phụ khí. 
Cấu tạo than hoạt tính bao gồm 6 nguyên tử các bon được sắp xếp không theo 
trật tự. Vì vậy hình thành lên các lỗ trống phân tử khá phức tạp, không đồng đều. 
Do đó, tháp hấp phụ bằng than hoạt tính có thể loại bỏ các hơi dung môi. 

Khí thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt QCVN 20: 2009/BTNMT. 

Hệ thống xử lý của Công ty đã lắp đặt có công suất 30.000m3/giờ, với các 
thông số kỹ thuật chính như sau: 

Bảng 3. 4. Thông số kỹ thuật chính hệ thống xử lý hơi dung môi 

Tên thiết bị, máy móc Số lượng Thông số kỹ thuật 

Số hệ thống 01 hệ thống Công suất 30.000m3/giờ 

Hệ thống thu gom 01 hệ thống 
Vật liệu: tole mạ kẽm 

Đường kính: 600mm 

Buồng phun nước 06 cái Tole mạ kẽm (2mx1mx3m) 

Tháp than hoạt tính 05 cái Tole mạ kẽm (1,5mx0,6mx1,7m) 

Quạt hút 07 cái Công suất: 15kW 

Ống thải 01 cái 
Bằng tole mạ kẽm, hình trụ tròn 
ф1,3m, cao 9m (tính từ mặt đất) 

Các loại hóa chất, chất xúc tác sử dụng: Không 

Định mức tiêu hao điện năng: 840kWh/ngày. 

(3) Công trình xử lý bụi, khí thải từ lò hơi 

Để giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của lò hơi Công ty đã lắp 
đặt 01 hệ thống để thu gom, xử lý phát sinh tại lò hơi. Sơ đồ quy trình xử lý như 
sau: 
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Hình 3. 6. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải lò hơi của cơ sở 

 Thuyết minh quy trình xử lý khí thải: 

 Khói thải sau khi ra khỏi buồng đốt theo quạt hút dẫn qua tháp hấp thụ 
nhằm để hấp thụ các loại khí độc hại sinh ra từ quá trình đốt cháy nhiên liệu như 
SOx, NOx,… bằng dung dịch hấp thụ (nước) được cung cấp từ hệ thống bơm 
định lượng. 

 Khí SO2  sẽ tác dụng với dung dịch hấp thụ theo phương trình phản ứng 
sau: SO2 + H2O  H2SO3 

 Hấp thụ khí độc hại bằng chất lỏng là quá trình hòa tan chất khí trong chất 
lỏng khi chúng tiếp xúc với nhau. Cơ cấu của quá trình này chia thành ba bước: 

 - Khuếch tán các phân tử chất ô nhiễm thể khí trong khối khí thải đến bề 
mặt của chất lỏng hấp thụ. 

 - Thâm nhập và hòa tan chất khí vào bề mặt của chất hấp thụ. 

 -  Khuếch tán chất khí đã hòa tan trên bề mặt ngăn cách vào sâu trong 
lòng khối chất lỏng hấp thụ. 

 - Tại tháp hấp thụ dung dịch hấp thụ (nước) được bơm liên tục từ đỉnh 
tháp xuống các lớp mâm tiếp xúc, khí thải chứa SOx, NOx được dẫn từ dưới đi 
lên quá trình tiếp xúc giữa pha khí và pha nước giúp quá trình hấp thụ được diễn 
ra dễ dàng. Khí đi ra khỏi thiết bị hấp thụ theo ống khói và thải ra ngoài. 

Khí thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt QCVN 19: 2009/BTNMT, cột B. 

Hệ thống xử lý của Công ty đã lắp đặt có công suất 10.000m3/giờ, với các 
thông số kỹ thuật chính như sau: 

Tháp hấp thụ 

Ống thải 

Quạt hút 

Nước Nước thải 

Hệ thống XLNT 

Bụi, khí thải 
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Bảng 3. 5. Thông số kỹ thuật chính hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

Tên thiết bị, máy móc Số lượng Thông số kỹ thuật 

Số hệ thống 01 hệ thống Công suất 10.000m3/giờ 

Quạt hút 01 cái 5kW 

Tháp hấp thụ 01 cái Tole mạ kẽm (1,7mx1,7mx1,2m) 

Ống thải 01 cái 
Bằng tole mạ kẽm, hình trụ tròn 
ф350mm, cao 20m (tính từ mặt đất) 

Các loại hóa chất, chất xúc tác sử dụng: Sử dụng nước để hấp thụ 

Định mức tiêu hao điện năng: 40kWh/ngày. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

- Đối với CTR sinh hoạt: CTR sinh hoạt phát sinh tại cơ sở ước tính 
khoảng 200kg/ngày. Chủ cơ sở trang bị 04 thùng rác nhựa 240 lít để thu gom rác 
thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở và tập trung về khu vực lưu chứa chất thải công 
nghiệp thông thường không thể tái chế diện tích 96m2 (kết cấu: nền bê tông, 
không vách, mái lợp tole), CTR sẽ được đơn vị thu gom rác địa phương đến thu 
gom định kỳ (Hợp đồng số 08/2022/HĐVSKL ngày 08/12/2021). 

- Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động 
sản xuất khoảng 330kg/ngày, gồm: mùn cưa, dăm bào, gỗ vụn, củi bìa, mạt cưa, 
bao bì, sắt thép phế liệu từ quá trình bảo trì…. Chất thải rắn công nghiệp thông 
thường phát sinh tại cơ sở được thu gom về kho chứa (kho chứa vụn gỗ diện tích 
32m2, kho chứa mùn cưa, dăm bào diện tích 50m2, kho chứa phế liệu sắt thép 
60m2) và định kỳ bán cho cơ sở thu mua. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của cơ sở gồm: 

Bảng 3. 6. Khối lượng chất thải nguy hại 

STT Tên chất thải Trạng thái Mã CTNH 
Khối 
lượng 

(kg/năm) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các 
loại thủy tinh hoạt tính thải 

Rắn 16 01 06 60 

2 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ 
lau nhiễm thành phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 350 
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STT Tên chất thải Trạng thái Mã CTNH 
Khối 
lượng 

(kg/năm) 

3 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 
trơn tổng hợp thải 

Lỏng 17 02 03 100 

4 Cặn sơn thải Rắn 08 01 01 4.500 

5 Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn 18 01 02 150 

6 Bao bì cứng bằng nhựa Rắn 18 01 03 350 

7 
Than hoạt tính đã qua sử dụng 
từ quá trình xử lý khí thải 

Rắn 120104 500 

Tổng cộng 6.010 

CTNH phát sinh tại cơ sở sẽ được thu gom, phân loại và lưu chứa trong 08 
thùng chứa bằng sắt loại 220l tại kho chứa CTNH 24m2 (kết cấu: nền bê tông, 
tường gạch, mái lợp tole, cửa sắt). Chủ cơ sở đã ký hợp đồng với đơn vị có chức 
năng mang đi xử lý theo đúng quy định (Hợp đồng số 379HĐ.MTNB/VAE-
2022 ngày 03/5/2022) 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Các máy móc trong nhà xưởng đều là thiết bị hiện đại và vận hành bằng 
điện nên cũng hạn chế được tiếng ồn. 

 Giảm thiểu tiếng ồn từ các máy móc thiết bị sản xuất: 

- Bố trí các máy móc một cách hợp lý, đối với các thiết bị phát sinh ồn cần 
lắp các đệm cao su để giảm chấn và bố trí ở khu vực riêng. 

- Định kỳ bão dưỡng bôi trơn dầu mỡ vào các máy móc thiết bị để máy 
hoạt động êm, hạn chế phát sinh tiếng ồn, rung. 

- Công nhân sẽ được trang bị bịt tai khi làm việc trong khu vực có độ ồn 
cao. 

 Giảm thiểu tiếng ồn cho phương tiện vận chuyển  
Để giảm tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông, công ty yêu cầu 

công nhân, tài xế hạn chế xử lý còi trong khu vực Công ty. Đồng thời, kiểm tra, 
bảo dưỡng định kỳ các phương tiện vận chuyển tại cơ sở. 

 Đối với nguồn ồn từ sinh hoạt của công nhân 
Nhà xưởng sẽ ban hành nội quy làm việc, thường xuyên nhắc nhở công 

nhân không được đùa giỡn khi làm việc, ngoài việc hạn chế được nguồn ồn còn 
có thể hạn chế được tai nạn lao động. 
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6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Sự cố cháy nổ 

 Thực hiện các biện pháp pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ đã 
được Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn phê duyệt theo 
phương án phòng cháy chữa cháy đã được Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH 
công an tỉnh Tiền Giang phê duyệt ngày 09/12/2020 và Giấy chứng nhận thẩm 
duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 1958/TD-PCCC ngày 07/6/2022 
của Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tiền Giang. 

 6.2. Sự cố hệ thống xử lý nước thải và khí thải 

Để phòng chống sự cố về hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chủ cơ sở đã 
áp dụng các biện pháp sau: 

- Vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn; 

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thường 
xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 

- Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định 
của hệ thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm 
nhất; 

- Trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải, nước thải gặp sự cố, chủ cơ 
sở báo ngay cho đơn vị cung cấp và tập trung mọi nguồn lực tiến hành khắc 
phục sự cố, hoặc liên hệ với cơ quan chức năng về môi trường và các sự cố để 
có biện pháp xử lý kịp thời. Chủ cở sẽ cam kết không xả chất thải chưa xử lý ra 
nguồn tiếp nhận trong trường hợp gặp sự cố. 

- Khi các tiêu chuẩn phân tích vượt quy chuẩn mà nguyên nhân vượt quá 
khả năng tự điều chỉnh, khắc phục của nhân viên kỹ thuật hoặc sự cố cần có thời 
gian khắc phục kéo dài công ty sẽ có công văn thông báo tình hình sự cố hiện 
đang xảy ra đến cơ quan chức năng để được hổ trợ về kỹ thuật và thời gian khắc 
phục. 

- Trong trường hợp sự cố hệ thống xử lý khí thải, nước thải kéo dài sẽ 
ngưng hoạt động đến khi khắc phục xong mới cho hoạt động trở lại. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: Không có 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

- Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt 18m3/ngày.đêm. 

+ Nguồn số 02: Nước thải công nghiệp 16m3/ngày.đêm bao gồm nước thải 
từ quá trình luộc gỗ 6m3/ngày.đêm, nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi 
4m3/ngày.đêm, xử lý khí thải khu sơn 6m3/ngày.đêm. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 34m3/ngày.đêm. 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải, nước thải sau khi qua hệ thống xử lý 
từ bể khử trùng theo đường ống PVC đường kính 60mm, dài khoảng 20 m sau 
đó đường kính thoát nước tăng dần đường kính 90 mm ống PVC khoàng 25 m 
vào cống thoát nước mưa có đường kính 600mm, hố thu gom có kích thước 
800mmx800mmx800mm và đường ống thoát nước mưa của nhà máy sau đó 
được thoát ra Kênh Nam Vang. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 
thải như sau: 

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo 
dòng nước thải 

Stt Thông số Đơn vị 
QCVN 40:2011/BTNMT 

(Cột A, Kq=0,9, Kf=1,2) 

1 pH - 6 – 9 

2 BOD5 mg/l 32 4 

3 COD mg/l 81 

4 Chất rắn lơ lửng mg/l 54 

5 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 5,4 

6 Sunfua mg/l 0,216 

7 Amoni (tính theo N) mg/l 5,4 

8 Tổng N mg/l 21,6 

9 Tổng P (tính theo P) mg/l 4,32 
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10 Clo dư mg/l 1,08 

11 Coliform Vi khuẩn/100ml 3.000 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Vị trí xả nước thải: Khu phố 3, Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang. Tọa độ vị trí xả thải (theo hệ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi 
chiếu 6o); X(m) = 1145339; Y(m) = 570146. 

+ Phương thức xả nước thải: tự chảy, liên tục 24h 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước mưa của cơ sở và dẫn 
thoát ra kênh Nam Vang 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

- Nguồn phát sinh khí thải: Bụi từ các công đoạn bào, cưa, tiện, khoan 
CNC, trà trám, mài, hơi dung môi từng công đoạn sơn, bụi, khí thải lò hơi. 

+ Nguồn số 1: Bụi từ các công đoạn bào, cưa, tiện, khoan CNC, trà trám, 
mài, lưu lượng 100.000m3/h. 

+ Nguồn số 2: Hơi dung môi từ công đoạn sơn, lưu lượng 30.000m3/h 

+ Nguồn số 3: Bụi và khí thải từ lò hơi, lưu lượng 10.000m3/h. 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 140.000m3/giờ ; 1.120.000m3/ngày.đêm 
(ngày hoạt động 08 giờ). 

- Dòng khí thải: 03 dòng khí thải sau hệ thống xử lý khí thải : 

+ Dòng số 01 : Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý bụi công 
đoạn bào, cưa, tiện, khoan CNC, trà trám, mài; 

+ Dòng số 02: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý hơi dung 
môi tại công đoạn sơn. 

+ Dòng số 03: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải lò 
hơi. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí 
thải: 

Bảng 4. 2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo 
dòng khí thải số 01 

STT Chỉ tiêu Đơn vị QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 

1 Bụi mg/Nm3 200 
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Bảng 4. 3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo 
dòng khí thải số 02 

STT Chỉ tiêu Đơn vị QCVN 20:2009/BTNMT 

1 n-Butyl axetat mg/Nm3 950 

2 Styren mg/Nm3 100 

3 Xylen mg/Nm3 870 

Bảng 4. 4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo 
dòng khí thải số 03 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 
QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B 

1 Bụi tổng mg/Nm3 200 

2 Cacbon oxit, CO mg/Nm3 1.000 

3 Lưu huỳnh đioxit, SO2 mg/Nm3 500 

4 Nitơ oxit, NOx (tính theo NO2) mg/Nm3 850 

- Vị trí, phương thức xả khí thải: 

+ Vị trí xả khí thải:  

 Dòng số 01 : Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý bụi 
công đoạn bào, cưa, tiện, khoan CNC, trà trám, mài, tọa độ vị trí xả 
thải: X(m): 1145403, Y(m): 569937. 

 Dòng số 02: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý hơi 
dung môi tại công đoạn sơn, tọa độ vị trí xả thải: X(m): 1145416, 
Y(m): 569884 

 Dòng số 03: Tương ứng với ống khói thải của hệ thống xử lý khí thải 
lò hơi, tọa độ vị trí xả thải: X(m): 1145467, Y(m): 569937 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045', múi chiếu 60) 

+ Phương thức xả thải: Xả gián đoạn 08h/ngày. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: Không 
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Kết quả quan trắc môi trường đối với nước thải 01 năm gần nhất như sau: 

Bảng 5. 1. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý 

Stt Thông số Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 
40:2011/BTNMT 

(Cột A, Kq=0,9, 
Kf=1,2) 6/2022 10/2022 

1 pH - 7,10 7,02 6 – 9 

2 BOD5 mg/l 18 14,7 32,4 

3 COD mg/l 37 24 81 

4 
Chất rắn lơ 

lửng 
mg/l 45 15 54 

5 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/l KPH KPH 5,4 

6 Sunfua mg/l KPH 0,13 0,216 

7 
Amoni (tính 

theo N) 
mg/l <3 0,21 5,4 

8 Tổng N mg/l 15,5 10 21,6 

9 
Tổng P (tính 

theo P) 
mg/l 0,18 0,8 4,32 

10 Clo dư mg/l KPH KPH 1,08 

11 Coliform 
Vi 

khuẩn/100ml 
2.500 2.600 3.000 

Nhận xét: Từ kết quả ở bảng trên cho thấy nước thải sau hệ thống xử lý ở 
đợt quan trắc của 01 năm gần nhất nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép 
QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A, Kq=0,9; Kf=1,2) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải công nghiệp). 

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải: 

Kết quả quan trắc môi trường đối với khí thải sau hệ thống xử lý khí thải lò 
hơi như sau: 
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Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc chất lượng khí thải lò hơi 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 
Kết quả 

QCVN 
19:2009/BTNMT, cột B 

1 Bụi tổng mg/Nm3 47 200 

2 Cacbon oxit, CO mg/Nm3 528 1.000 

3 Lưu huỳnh đioxit, SO2 mg/Nm3 12 500 

4 
Nitơ oxit, NOx (tính theo 

NO2) 
mg/Nm3 151 850 

Nhận xét: Từ kết quả ở bảng trên cho thấy khí thải sau hệ thống xử lý khí 
thải lò hơi nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT, 
Cột B– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các 
chất vô cơ. 

Kết quả quan trắc môi trường đối với khí thải sau hệ thống xử lý hơi dung 
môi như sau: 

Bảng 5. 3. Kết quả quan trắc chất lượng khí thải hơi dung môi 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả QCVN 20:2009/BTNMT 

1 n-Butyl axetat mg/Nm3 KPH 950 

2 Styren mg/Nm3 KPH 100 

3 Xylen mg/Nm3 KPH 870 

Nhận xét: Từ kết quả ở bảng trên cho thấy khí thải sau hệ thống xử lý hơi 
dung môi nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép QCVN 20:2009/BTNMT– 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô 
cơ. 

Kết quả quan trắc môi trường đối với bui sau hệ thống xử lý bụi các công 
đoạn sản xuất như sau: 

Bảng 5. 4. Kết quả quan trắc chất lượng khí thải lò hơi 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Kết quả 
QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B 

1 Bụi tổng mg/Nm3 38 200 

Nhận xét: Từ kết quả ở bảng trên cho thấy bụi sau hệ thống xử lý bụi nằm 
trong giới hạn quy chuẩn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B– Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

Chương VI 
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CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, cơ sở 
không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải sau 
khi được cấp giấy phép môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo 
quy định của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

- Quan trắc nước thải:  

+ Vị trí quan trắc: 01 điểm tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải. 

+ Tần suất: 06 tháng/lần. 

+ Chỉ tiêu quan trắc: pH, TSS, BOD5, COD, Dầu mỡ khoáng, tổng Nitơ, 
Tổng Photpho, Coliforms, Amoni, Sunfua, Clo dư. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về nước thải công nghiệp, cột A (Kq=0,9, Kf=1,2). 

 - Quan trắc khí thải: 

Stt Vị trí quan trắc 
Thông số 
quan trắc 

Tần suất QCVN 

1 

Sau hệ thống xử lý bụi, 
khí thải lò hơi  

(1 vị trí) 

Bụi tổng, CO, 
SO2, NOx 06 tháng/ 

lần 

QCVN 
19:2009/BTNMT, 

Cột B 
2 

Sau hệ thống xử lý bụi 
(1 vị trí) 

Bụi tổng  

3 
Sau hệ thống xử lý hơi 
dung môi từ công đoạn 

sơn (1 vị trí) 

n-Butyl 
axetat, Styren, 

Xylen 
01 năm/ lần 

QCVN 
20:2009/BTNMT 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: Không. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự 
động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề 
xuất của chủ cơ sở: Không 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: 

Kinh phí trực tiếp thực hiện là vốn do Chủ cơ sở khoảng 20.000.000 
đồng/năm. 
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA  

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

(Từ khi đi vào hoạt động đến nay cơ sở chưa có thanh, kiểm tra) 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Công ty TNHH SD cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề 
nghị cấp giấy phép môi trường. 

 Công ty TNHH SD cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, 
tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có 
liên quan. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

- Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải và khí thải; 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường; 

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở; 

- Bản vẽ mặt bằng thu gom thoát nước mưa, nước thải; 

- Phụ lục hợp đồng số 01032020B (thu mua mùn cưa, dăm bào, củi, mạt 
cưa tươi) 

- Hợp đồng số 08/2022/HĐVSKL ngày 08/12/2021 Thu gom, vận chuyển 
rác sinh hoạt. 

- Hợp đồng số 379HĐ.MTNB/VAE-2022 ngày 03/5/2022 Thu gom, vận 
chuyển và xử lý chất thải nguy hại. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 
1958/TD-PCCC ngày 07/6/2022 của Phòng cảnh sát PCCC và CNCH Công an 
tỉnh Tiền Giang. 

- Phương án phòng cháy chữa cháy của Công ty đã được Phòng Cảnh sát 
PCCC và CNCH công an tỉnh Tiền Giang phê duyệt ngày 09/12/2020 

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số 5556/GXN-UBND 
ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho 

- Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất số 219/GP-UBND ngày 
21/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 281/GP-UBND ngày 
21/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

 

 
















































































































